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 Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ
 Ngày thi :         /7/ 2015
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2điểm)
	1, Vật C và piston trụ nặng 3kN; d = 6cm; D = 30cm; a = 30cm; b = 5cm; ma sát lớp lót kín bằng 5% lực nén của piston trụ. Để tạo ra một lực ép lên vật C là P = 35 kN thì lực Q tác dụng vào cần của máy ép thuỷ lực bằng bao nhiêu?

Lực tác dụng lên mặt piston lớn:

[image: image2.png]5 + 3+ (35 +3).5% = 39,9KN




	0,5

	
	2, Lực tác dụng lên mặt piston nhỏ

    Theo định luật Pascal ta có: 

[image: image3.png]2

06
3 ) = 1,596 KN(0,5diém)




Ghi chú: - Viết đúng công thức được 0,25đ
· Thay đúng số và tính đúng được 0,25đ
	0,5

	
	3, Xác định định lực Q

[image: image4.png]0,3

05 "
= 0,266KN (1,0diém)




Ghi chú: - Viết đúng công thức được 0,5đ

Thay đúng số và tính đúng được 0,5đ
	1,0

	

	Câu 2

(2điểm)
	1, Xác định bề dày lớp nỉ
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Ghi chú: - Viết đúng công thức được 0,5đ

· Thay đúng số và tính đúng được 0,5đ
	1,0

	
	2, Nhiệt độ tiếp xúc giữa hai lớp 

Theo điều kiện dẫn nhiệt ổn định:

[image: image7.png]Ly1— L
q=q.= %(o. 5diém)





	0,5

	
	3, 
[image: image8.png]0,2
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L




Ghi chú: - Viết đúng công thức được 0,25đ

· Thay đúng số và tính đúng được 0,25đ
	0,5

	
	
	

	Câu 3

(3điểm)
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	1,0

	
	2, Chú thích  (1 điểm)
* Lực kéo tiếp tuyến Pk:

Pk là phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe chủ động theo chiều cùng với chiều chuyển động của ôtô. Điểm đặt của Pk tại tâm của vết tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường:
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( 0,25 điểm )

* Lực cản lăn Pf :

Lực cản lăn ở các bánh xe trước và sau là :


Pf1 = Z1f1;      Pf2 = Z2f2 ;


Với f1, f2 là hệ số cản lăn ở bánh xe trước và sau 

* Mômen cản lăn Mf:

Mômen cản lăn của ôtô được tính :


Mf = Mf1 [image: image11.wmf]+

Mf2 = Z1frđ[image: image12.wmf]+

Z2frđ = [image: image13.wmf]a
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Ở đây:


Mf1, Mf2 – Mômen cản lăn ở các bánh xe cầu trước và cầu sau.


rđ – Bán kính động lực học của bánh xe.                                      ( 0,25 điểm )

* Lực cản lên dốc Pi :

Pi = Gsin[image: image14.wmf]a




* Lực cản không khí [image: image15.wmf]w

P

:

Khi ôtô chuyển động, lực cản không khí xuất hiện bởi các lực khí động học. 
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     ( 0,25 điểm )
* Lực cản quán tính Pj:
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[image: image18.wmf]* Lực cản ở móc kéo Pm:

Điểm đặt của Pm tại móc kéo, có phương song song với mặt đường và được tính như sau:
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	1,0

	
	3,
	1,0

	

	 Câu 4

(3điểm)

	a. Vẽ hình, chú thích thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì.

Ghi chú: - Vẽ đúng được 0,5đ

· Chú thích đúng 04 chi tiết được 0,5đ
	1,5

	
	b.Trình bày nguyên lý hoạt động thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì.    
	1,5

	
	Piston đi từ  điểm chết trên xuống điểm chết dưới, xúpáp hút mở. 

	0,5

	
	Khi piston đi xuống tạo ra một áp thấp bên trong xylanh (thấp hơn áp suất khí trời khoảng 0,1- 0,2 kg/cm2) do đó hỗn hợp hoà khí (gồm xăng và không khí đã được hoà trộn) được hút vào trong xylanh qua đường xúpáp hút.

	0,5

	
	Góc quay trục khuỷu từ 0-1800.


	0,5

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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